
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 887/QĐ-CĐKTCN 

 

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 9  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách ban cán sự lớp năm học 2026-2027 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 
Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-CĐKTCN, ngày 18/8/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-CĐKTCN, ngày 15/10/2024 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc ban hành quy định công tác nhà 

giáo chủ nhiệm của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-CĐKTCN, ngày 14/8/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt số lượng các lớp và số lượng 

HSSV học tiếp năm học 2026 – 2027; 

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-CĐKTCN, ngày 20/8/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc phê duyệt danh sách các lớp văn hóa lớp 

11 và lớp 12 năm học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-CĐKTCN, ngày 24/8/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập các lớp trung cấp khóa năm học 

2026 – 2027; 

Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-CĐKTCN, ngày 24/8/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về thành lập các lớp văn hóa lớp 10 năm học 

2026 – 2027; 

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-CĐKTCN, ngày 25/8/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập các lớp cao đẳng (liên thông từ 

trung cấp) khóa 20 năm học 2026 – 2027; 

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-CĐKTCN, ngày 11/9/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc thành lập các lớp cao đẳng khóa 20 năm 

học 2026 – 2027; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản trị chất lượng-Học sinh, Sinh viên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận Ban cán sự lớp của các lớp năm học 2026-2027 gồm học sinh, 

sinh viên có tên sau: (có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Ban cán sự lớp chịu sự chỉ đạo, quản lý của Trưởng khoa chuyên môn và nhà 

giáo chủ nhiệm, cố vấn học tập. Ban cán sự lớp thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng 

quyền lợi theo quy định hiện hành. 
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Điều 3: Trưởng phòng QTCL-HSSV; Trưởng các đơn vị có liên quan và học sinh, 

sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
\ 

 

 

Nơi nhận:  KT.HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 
- Cổng thông tin trường; 
- Cổng thông tin HSSV; 

- Lưu: VT, QTCL-HSSV. 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

  

 

 

                                                                              ThS. Văn Đình Thanh 
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 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

 
 

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2026-2027 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-CĐKTCN  ngày 24/9/2026 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang) 
 

STT  Lớp MSSV Họ và tên Chức vụ Khoa 

1 CĐ-QTKS18 
CD-QTKS1803 Nguyễn Thanh Danh Lớp trưởng 

DL-MT 
CD-QTKS1814 Bùi Thị Ngọc Thơm Lớp phó 

2 CĐ-CBMA18 
CD-CBMA18A21 Trần Minh Thùy Lớp trưởng 

DL-MT 
CD-CBMA18A02 Nguyễn Quốc Anh Lớp phó 

3 CĐ-HDDL18 
CD-HDDL1812 Vũ Quang Thắng Lớp trưởng 

DL-MT 
CD-HDDL18A05 Nguyễn Tấn Hoàng Lớp phó 

4 CĐ-KTDN18  CD-KTDN18A04 Lê Thị Yến  Nhi  Lớp trưởng DL-MT 

5 CĐ-CBTP18 
CDCBTP18A02 Nguyễn Trương Mỹ  Kim Lớp trưởng 

DL-MT 
CDCBTP18A08 Thái Thị  Thủy Lớp phó 

6 CĐ-QTKS19 
CDQTKS19A04 Phạm Hữu  Duy Lớp trưởng 

DL-MT 
CDQTKS19A22 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Lớp phó 

7 CĐ-CBMA19 
CDCBMA19A14 Đặng Hoàng  Nhật Lớp trưởng 

DL-MT 
CDCBMA19A06 Nguyễn Ngọc Như Hiếu Lớp phó 

8 CĐ-KTDN19  CDKTDN19A07 Nguyễn Lệ Uyên Lớp trưởng DL-MT 

9 CĐ-CBTP19 
CDCBTP19A05 Huỳnh Trần Tô Ny  Trọng Lớp trưởng 

DL-MT 
CDCBTP19A04 Hồ Thị Huyền  Trâm Lớp phó 

10 CĐ-CBMA20 
CDCBMA20A06 Lê Duy Đạt Lớp trưởng 

DL-MT 
CDCBMA20A24 Nguyễn Ngọc Ngân Lớp phó 

11 CĐ-KTDN20 CDKTDN20A03 Lê Thị Hoàng Hiệp Lớp trưởng DL-MT 

12 CĐ-QTKS20 
CDQTKS20A13 Lê Đào Anh Thư Lớp trưởng 

DL-MT 
CDQTKS20A08 Trần Uyên  Ninh Lớp phó 

13 CĐ-HDDL20 CDHDDL20A03 Nguyễn Hoàng Anh  Khoa Lớp trưởng DL-MT 

14 CĐ-LOGT20 CDLOGT20A01 Nguyễn Hoàng Kim  Bảo Lớp trưởng DL-MT 

15 CĐ-CBTP20 
CDCBTP20A07 Nguyễn Văn  Quốc Lớp trưởng 

DL-MT 
CDCBTP20A01 Sử Ngọc Thùy  Diệu Lớp phó 

16 CĐLT-KTDN20 LTKTDN20A06 Thái Thị Kim  Hồng  Lớp trưởng DL-MT 

17 CĐLT-HDDL20 LTHDDL20A02 Dương Trung  Hiếu Lớp trưởng DL-MT 

18 CĐLT-QTKS20 
LTQTKS20A12 Đỗ Ngọc  Ánh Lớp trưởng 

DL-MT 
LTQTKS20A02 Bùi Thị Phi  Nhung Lớp phó 
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19 CĐLT-CBMA20 
LTCBMA20A13 Nguyễn Vũ Quốc  Phong Lớp trưởng 

DL-MT 
LTCBMA20A06 Bùi Bích Duyên Lớp phó 

20 CĐLT-CBTP20 LTCBTP20A01 Nguyễn Thành Lợi Lớp trưởng DL-MT 

21 TC-QTKS19 
TCQTKS19A11 Nguyễn Bảo Long Lớp trưởng 

DL-MT 
TCQTKS19A33 Văn Lê Bảo Uyên Lớp phó 

22 TC-HDDL19 
TCHDDL19A10 Giàng Thị Ngọc Mai Lớp trưởng 

DL-MT 
TCHDDL19A05 Lê Đặng Nhật Hà Lớp phó 

23 TC-NVNH19 
TCNVNH19A04 Phạm Nguyễn Quốc Bình Lớp trưởng 

DL-MT 
TCNVNH19A12 Hồ Thị Như Quỳnh Lớp phó 

24 TC-CBMA19A 
TCCBMA19A26 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi Lớp trưởng 

DL-MT 
TCCBMA19A38 Trần Thị Thanh Trúc Lớp phó 

25 TC-CBMA19B 
TCCBMA19B02 Điểm Hoàng Tuấn  Anh Lớp trưởng 

DL-MT 
TcCBMA19B10 Dương Thu Hương Lớp phó 

26 TC-CBMA20A 
TCCBMA20A17 Huỳnh Khánh Lê Lớp trưởng 

DL-MT 
TCCBMA20A16 Phạm Đình  Lắm Lớp phó 

27 TC-CBMA20B 
TCCBMA20B24 Nguyễn Kim Quý Lớp trưởng 

DL-MT 
TCCBMA20B27 Võ Thanh Tâm Lớp phó 

28 TC-CBMA20C 
TCCBMA20C08 Nguyễn Gia  Hân Lớp trưởng 

DL-MT 
TCCBMA20C13 Nguyễn Trần Duy Khang Lớp phó 

29 TC-HDDL20 
TCHDDL20A17 Nghiêm Xuân Ý Nhi Lớp trưởng 

DL-MT 
TCHDDL20A26 Sử Chấn Thịnh Lớp phó 

30 TC-QTKS20A 
TCQTKS20A06 Nguyễn Tấn  Đức Lớp trưởng 

DL-MT 
TCQTKS20A18 Ngô Phúc An  Quỳnh Lớp phó 

31 TC-QTKS20B 
TC-QTKS20B22 Nguyễn Thị Thu Thảo Lớp trưởng 

DL-MT 
TC-QTKS20B08 Nguyễn Ngọc Thùy Hương Lớp phó 

32 TC-NVNH20 
TCNVNH20A07 Lê Nhật Huy Lớp trưởng 

DL-MT 
TCNVNH20A11 Bùi Vũ Kiều My Lớp phó 

33 TC-CBTP20 
TCCBTP20A02 Mai Ngọc  Hiền Lớp trưởng 

DL-MT 
TCCBTP20A06 Đinh Nguyễn Khánh  Ngân Lớp phó 

34 TC-LOGT20 
TCLOGT20A19 Nguyễn Trung  Tín Lớp trưởng 

DL-MT 
TCLOGT20A20 Phạm Bảo  Trâm Lớp phó 

35 CĐ-ĐCN18A 
CDDICN18A10 Võ Đức  Nguyên Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN18B20 Lê Hoàng  Vũ Lớp phó 

36 CĐ ĐCN19A 
CDDICN19A07 Trần Phúc Duy Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN19A35 Nguyễn Văn Thịnh Lớp phó 

37 CĐ ĐCN19B 
CDDICN19B20 Huỳnh Hữu Nghĩa Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN19B16 Nguyễn Cao Trầm Luân Lớp phó 
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38 CĐ ĐCN20A 
CDDICN20A09 Đinh Văn Hoàn Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN20A02 Lý Huỳnh Gia Bảo Lớp phó 

39 CĐ ĐCN20B 
CDDICN20B17 Nguyễn Nhật Kha Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN20B26 Nguyễn Minh  Ngọc Lớp phó 

40 CĐ ĐCN20C 
CDDICN20C19 Nguyễn Hồng Ngọc Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN20C10 Võ Ngọc Đăng Lớp phó 

41 CĐ ĐCN20D 
CDDICN20D18 Nguyễn Tiểu Long Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDICN18B20 Lê Hoàng Vũ Lớp phó 

42 CĐ-ĐKTĐ20 
CDDKTD20A10 Ngô Văn  Kiên Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDDKTD20A05 Nguyễn Anh Đạt Lớp phó 

43 CĐLT-ĐCN20 
LTDICN20A23 Lê Lê Thanh Quân Lớp trưởng Điện - 

Điện tử LTDICN20A26 Phạm Văn Tiến Lớp phó 

44 TC-ĐCN19 
TCDICN19A28 Trần Phương Tâm Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCDICN19A12 Huỳnh Đức Mạnh Lớp phó 

45 TC-ĐCN20 
TCDICN20A12 Lê Quốc Minh Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCDICN20A06 Phạm Gia Hào Lớp phó 

46 CĐ-ĐĐT18  
CDCNDT18A02 Đạo Thập Anh 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDCNDT18A08 Nguyễn Đình Duy Lớp Phó 

47 CĐ-ĐĐT19 
CDCNDT19A07 Nguyễn Võ Trung Nguyên 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDCNDT19A07 Nguyễn Thành Đạt Lớp Phó 

48 CĐ-ĐĐT20A 
CDCNDT20A26 Nguyễn Nhật Phong 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDCNDT20A27 Lương Hồng Phúc Lớp Phó 

49 CĐ-ĐĐT20B 
CDCNDT20B37 Mai Đạt Thành 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDCNDT20B27 Vũ Nguyễn Thiên Phúc Lớp Phó 

50 TC-ĐĐT20 
TCCNDT20A04 Nguyễn Khánh Đan 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
TCCNTT20A06 Nguyễn Hoàng Đăng Lớp Phó 

51 CĐ-KTML18A 

CD-

KTML18A27 
Ngô Sinh Truyền Lớp trưởng 

Điện - 

Điện tử CD-

KTML18A20 
Lương Lý Tịnh Lớp phó 

52 CĐ-KTML18B 
CDKTML18B04 Nguyên Văn Đạt Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDKTML18B22 Nguyễn Kim Thạch Lớp phó 

53 CĐ-KTML19A 
CDKTML19A26 Võ Hoài Thương Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDKTML19A30 Huỳnh Minh Trí Lớp phó 

54 CĐ-KTML19B 
CDKTML19B08 Hoàng Đại Trọng  Đức  

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDKTML19B32 Nguyễn Minh Tiến Lớp Phó 
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55 CĐ-KTML20A 
CDKTML20A27 Phạm Minh Tuấn 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDKTML20A21 Nguyễn Trần Phụng Lớp Phó 

56 CĐ-KTML20B 
CDKTML20B22 Trần Minh Phát 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDKTML20B20 Trần Mai Hoàng Nguyên Lớp Phó 

57 CĐ-KTML20C 
CDKTML20C19 Trần Minh Phương 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDKTML20C08 Võ Tá Gia Huấn Lớp Phó 

58 CĐLT-KTML20 
LTKTML20A08 Nguyễn Gia Hưng Hưng 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
LTKTML20A09 Mai Đình Khánh Khánh Lớp Phó 

59 TC-KTML19A 
TCKTML19A16 Hồ Minh  Nhật  Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCKTML19A28 Trần Phi Hồ Lớp phó 

60 TC-KTML20 
TCKTML20A43 Đinh Nguyên Vương Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCKTML20A35 Phan Thanh Tùng Lớp phó 

61 CĐ-CNTT18A 
CDCNTT18A17 Trần Quốc Huy 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDCNTT18A26 Lê Hoàng Anh Tiên Lớp Phó 

62 CĐ-CNTT18B 
CDCNTT18B10 Hồ Sỹ Ngọc Hải 

Lớp 

Trưởng Điện - 

Điện tử 
CDCNTT18B16 Lê Ngọc Khôi Lớp Phó 

63 CĐ-CNTT19A 
CDCNTT19A02 Ngô Phạm Thái Bình Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDCNTT19A08 Nguyễn Anh Duy Lớp phó 

64 CĐ-CNTT20 
CDCNTT20A05 Trương Nhật Hiền Lớp trưởng Điện - 

Điện tử CDCNTT20A17 Nguyễn Hoàng Thảo My Lớp phó 

65 CĐLT-CNTT20 
LTCNTT20A02 Nguyễn Đình Đức  Lớp trưởng Điện - 

Điện tử LTCNTT20A13 Nguyễn Minh Triết Lớp phó 

66 TC-CNTT19A 
TCCNTT19A24 Nguyễn Ngọc Tấn Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCCNTT19A11 Trần Quốc Long Lớp phó 

67 TC-CNTT20 
TCCNTT20A23 Võ Anh Tiến Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCCNTT20A18 Nguyễn Gia Phong Lớp phó 

68 
TC-SCMT20 +  

CĐ-SCMT20 

CDSCMT20A10 Nguyễn Hàm Anh Sang Lớp trưởng Điện - 

Điện tử TCSCMT20A04 Trần Tấn Lộc Lớp phó 

69 CĐ-CNOT19A 
CDCNOT19A15 Nguyễn Văn  Huy Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT19A29 Võ Tài  Thiên Lớp phó 

70 CĐ-CNOT19B 
CDCNOT19B29 Nguyễn Trí  Tính Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT19B01 Nguyễn Tài  An Lớp phó 

71 CĐ-CNOT19C CDCNOT19D03 Lý Minh  Chương Lớp trưởng Cơ khí 
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CDCNOT19C20 Nguyễn Tuấn  Phát Lớp phó 

72 CĐ-CNOT18A 
CDCNOT18A36 Phạm Ngọc  Tiến Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT18A05 Lê Anh  Duy Lớp phó 

73 CĐ-CNOT18B 
CDCNOT18B37  Nguyễn Huỳnh  Thiện Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT18B31  Võ Thành  Tân Lớp phó 

74 CĐ-CNOT18C 
CDCNOT18C34 Nguyễn Hữu  Tú Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT18C20 Nguyễn Ngọc Nghiêm Hoài  Lớp phó 

75 CĐ-CNOT20A 
CDCNOT20A06 Võ Mạnh  Cường Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT20A33 Nguyễn Huỳnh Quốc  Thịnh Lớp phó 

76 CĐ-CNOT20B 
CDCNOT20B12 Lê Đình  Huy Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT20B04 Nguyễn Khánh Duy Lớp phó 

77 CĐ-CNOT20C 
CDCNOT20C13 Ngô Lê Tuấn  Kiệt Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT20C01 Phạm Công  Anh Lớp phó 

78 CĐ-CNOT20D 
CDCNOT20D12  Võ Trọng  Khang Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCNOT20D15  Hồ Việt Anh  Khoa Lớp phó 

79 
CDLT-

CNOT20A 

LTCNOT20A21 Phan Tấn  Phong  Lớp trưởng 
Cơ khí 

LTCNOT20A01 Nguyễn Ngọc Hải  Ân Lớp phó 

80 
CDLT-

CNOT20B 

LTCNOT20B04  Hồ Sỹ  Hiếu Lớp trưởng 
Cơ khí 

LTCNOT20B15  Cao Minh  Lợi Lớp phó 

81 TC-CNOT19A 
TCCNOT19A07 Nguyễn Thành  Danh Lớp trưởng 

Cơ khí 
TCCNOT19A20 Trần Phạm Bảo  Khang Lớp phó 

82 TC-CNOT19B 
TCCNOT19B23 Đàm Nhật  Minh Lớp trưởng 

Cơ khí 
TCCNOT19B24 Võ Tuấn  Nghiêm  Lớp phó 

83 TC-CNOT20A 
TCCNOT20A31 Phạm Anh  Quân Lớp trưởng 

Cơ khí 
TCCNOT20A33 Nguyễn Ngọc  Tâm Lớp phó 

84 TC-CNOT20B 
TCCNOT20B13  Đặng Phi  Hùng Lớp trưởng 

Cơ khí 
TCCNOT20B23  Trần Đình  Long Lớp phó 

85 TC-KTCK20 
TCKTCK20A20 Hồ Đỗ  Trọng Lớp trưởng 

Cơ khí 
TCKTCK20A11 Vũ Hoàng  Nguyên Lớp phó 

86 CĐ-CGKL18 CDCGKL18A05 Hồ Thanh  Hải Lớp trưởng Cơ khí 
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CDCGKL18A22 Lê Minh  Thuận Lớp phó 

87 CĐ-CGKL19 
CDCGKL19A01 Nguyễn Trường  An Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCGKL19A14 Nguyễn Minh  Nam Lớp phó 

88 CĐ-CGKL20 
CDCGKL20A17 Nguyễn Trung  Sang Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDCGKL20A19 Bùi Hòa  Thắng Lớp phó 

89 CĐ-KTCK20A 
CDKTCK20A06 Phan Tấn  Đức Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDKTCK20A11 Dương Quân  Kỳ Lớp phó 

90 CĐ-KTCK20B 
CDKTCK20B18 Võ Bá  Tuấn Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDKTCK20B20 Nguyễn  Thuận Lớp phó 

91 CĐ-KTXD18 
CDKTXD18A09 Lương Nguyễn Quang  Trường Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDKTXD18A10 Nguyễn Ngọc Yến  Vy Lớp phó 

92 CĐ-KTXD19 
CDKTXD19A06 Phan Văn  Tính Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDKTXD19A02 Lê  Nam Lớp phó 

93 CĐ-KTXD20 
CDKTXD20A14 Ngô Võ Tô  Ny Lớp trưởng 

Cơ khí 
CDKTXD20A07 Nguyễn Thượng  Hải Lớp phó 

94 12C1 
  Nguyễn Huỳnh Trí Khang Lớp trưởng 

KHCB 
  Dương Ngọc Hòa Lớp phó 

95 12C2 
  Nguyễn Ngọc Bảo Châu Lớp trưởng 

KHCB 
  Trần Nhật Bảo  Nguyên Lớp phó 

96 12C3 
  Nguyễn Huy Lớp trưởng 

KHCB 
  Nguyễn Lê Mai Lớp phó 

97 12C4 
  Phan Văn  Minh Lớp trưởng 

KHCB 
  Ngô Minh Thư Lớp phó 

98 12C5 
  Vũ Trần Ngọc Thủy Lớp trưởng 

KHCB 
  Phạm Thị Thùy Trâm Lớp phó 

99 12C6 
  Phan Tống Vinh Lớp trưởng 

KHCB 
  Lại Thị Ngọc Hải Lớp phó 

100 12C7 
  Hồ Khương Tuấn Khanh Lớp trưởng 

KHCB 
  Lê Minh  Thuận Lớp phó 

101 12C8 
  Phan Nguyễn Bảo Uyên Lớp trưởng 

KHCB 
  Mai Bảo Trân Lớp phó 



9 

 

102 12C9 
  Đỗ Nhật Tuệ Anh Lớp trưởng 

KHCB 
  Nguyễn Thanh Ngân Lớp phó 

103 10A1 
  Lê Quốc Minh Lớp trưởng 

KHCB 
  Bùi Vũ Kiều My Lớp phó 

104 10A2 
  Nghiêm Xuân Ý Nhi Lớp trưởng 

KHCB 
  Sử Chấn Thịnh Lớp phó 

105 10A3 
  Hồ Thị Xuân Hoa Lớp trưởng 

KHCB 
  Chiêm Lê Ngọc  Ánh Lớp phó 

106 10A4 
  Huỳnh Khánh Lê Lớp trưởng 

KHCB 
  Phạm Đình  Lắm Lớp phó 

107 10A5 
  Nguyễn Kim Qúy Lớp trưởng 

KHCB 
  Võ Thanh Tâm Lớp phó 

108 10A6 
  Phạm Bảo  Trâm Lớp trưởng 

KHCB 
  Nguyễn Trung  Tín Lớp phó 

109 10A7 
  Bùi Vũ Anh Quân Lớp trưởng 

KHCB 
  Trương Anh Việt Lớp phó 

110 10A8 
  Đặng Phi Hùng Lớp trưởng 

KHCB 
  Trần Đình Long Lớp phó 

111 10A9 
  Trần Phan Thanh Phong Lớp trưởng 

KHCB 
  Trần Tấn Lộc Lớp phó 

112 10A10 
  Đinh Nguyên Vương Lớp trưởng 

KHCB 
  Phan Thanh Tùng Lớp phó 

113 10A11 
  Nguyễn Khánh Đan Lớp trưởng 

KHCB 
  Nguyễn Trần Quốc Bảo Lớp phó 
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